
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /KH-SYT           Bình Phước, ngày       tháng 4  năm 2023              

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai sàng lọc trẻ em có dấu hiệu nghi ngờ khuyết tật  

trên địa bàn thị xã Bình Long 

 

Căn cứ Công văn số 504/UBND-KGVX ngày 20/2/2023 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 dự án “Hỗ trợ cải thiện 

chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”. 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững 

(VietHealth), Sở Y tế lập Kế hoạch Triển khai sàng lọc trẻ có dấu hiệu nghi ngờ 

khuyết tật trên địa bàn thị xã Bình Long như sau: 

1. Mục tiêu: Tiến hành sàng lọc tại cộng đồng cho tất cả trẻ em từ 0 đến 6 

tuổi trên địa bàn thị xã Bình Long. 

2. Địa điểm: tại 02 xã và 04 phường trên địa bàn thị xã Bình Long (Thanh 

Phú, Thanh Lương, Phú Thịnh, Phú Đức, An Lộc và Hưng Chiến). 

3. Thời gian: từ ngày 24/4/2023 đến ngày 12/5/2023. 

4. Thành phần tham gia: các cán bộ đã được tham gia lớp tập huấn về 

sàng lọc cộng đồng ngày 20-21/04/2023. 

5. Hình thức: Sàng lọc được tiến hành theo các bước sau: 

- Lập danh sách trẻ em khuyết tật từ 0 đến 6 tuổi để tiến hành sàng lọc 

trực tuyến. 

- Sàng lọc tại các điểm tập trung tại trường mầm non, nhà văn hoá khu 

phố/ấp. 

- Kết hợp với kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em tại các trạm y tế 

xã/phường. 

- Sàng lọc tại nhà trẻ đối với nhóm trẻ còn lại. 

6. Ban giám sát : 

- Cán bộ giám sát cấp tỉnh: 

+ Ông Hoàng Mạnh Hoài – Phó phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế. 

+ Ông Nguyễn Đăng Thuần – phó phòng QLLVXH – Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội. 

    - Cán bộ giám sát cấp huyện: 

+ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Bình Long cử 01 cán bộ 

tham gia. 

+ Trung tâm Y thị xã Bình Long cử 01 cán bộ tham gia. 

 - Cán bộ giám sát và điều phối cấp xã: 06 cán bộ là lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân các xã/phường (Thanh Phú, Thanh Lương, Phú Thịnh, Phú Đức, An Lộc và 

Hưng Chiến). 

7. Địa bàn, thời gian triển khai:  
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7.1 Phường Phú Thịnh 
 

Ngày 

thực hiện 

Thời gian Địa điểm sàng lọc Ghi chú 

 

Trưởng nhóm: Nguyễn Thị Phượng - 0977890933 

Cán bộ lao động: Nguyễn Thị Phượng và Ngô Thị Phương Thảo 

Cán bộ y tế: Trần Thị Thu và Trần Thị Hải Yến 

Giáo viên mầm non: Lê Thị Mai Trang, Hoàng Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Liệp 

và Nguyễn Thị Hạnh               

 

24/4/2023 Sáng: 8h30-

10h30 

Trường MN Khai Tâm   

  

 

  

25/4/2023 Sáng: 8h-10h30 Trường MN Vành Khuyên 

 

  

Chiều: 15h-16h15 Trường MN Khai Tâm 

 

  

26/4/2023 Sáng: 8h-10h30 Trụ sở Khu phố Phú Hòa 

 

  

Chiều: 14h30-16h Trường MN Vành Khuyên 

 

  

Chiều: 14h30-16h Trụ sở Khu phố Phú Thuận 

 

 

27/4/2023 Sáng: 8h-10h30 Trụ sở Khu phố Phú Xuân 

 

  

Chiều: 14h30-16h Trụ sở Khu phố Phú Hưng   
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7.2 Phường An Lộc 
 

Ngày 

thực hiện 

Thời gian Địa điểm sàng lọc Ghi chú 

Trưởng nhóm: (PCT xã/phường) Nguyễn Thanh Thúy - 0799955768 

Cán bộ lao động: Nguyễn Thị Như và Trần Thủ Khoa 

Cán bộ y tế: Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Bích Huệ 

Giáo viên mầm non: Trần Thị Bích Phương, Vũ Thị Bích Ngọc, Vũ Thị Phương Lan, Nguyễn 

Hồng Nhung và Nguyễn Thị Cẩm Vy 

24/4/2023 

(GVMN) 

Sáng: 8h-11h Trường MN Họa Mi-Sơn Ca-SN Việt Anh   

Chiều: 15h-16h30 Trường MN Họa Mi-Sơn Ca-SN Việt Anh   

25/4/2023 Sáng: 8h-11h Trường MN Họa Mi-Sơn Ca-SN Việt Anh  

Chiều: 15h-16h30 Trường MN Họa Mi-Sơn Ca-SN Việt Anh  

26/4/2023 Sáng: 8h-11h Trường MN Họa Mi-Sơn Ca-SN Việt Anh   

Chiều: 15h-16h30 Trường MN Họa Mi-Sơn Ca-SN Việt Anh   

27/4/2023 Sáng: 8h-11h Trường MN Họa Mi-Sơn Ca-SN Việt Anh   

Chiều: 15h-16h30 Trường MN Họa Mi-Sơn Ca-SN Việt Anh   

28/4/2023 Sáng: 8h-11h Trường MN Họa Mi-Sơn Ca-SN Việt Anh   

Chiều: 15h-16h30 Trường MN Họa Mi-Sơn Ca-SN Việt Anh   

24/4/2023 

(CB Lao 

động) 

Chiều: 14h-16h Khu phố Phú An-Phú Cường   

    

25/4/2023 Sáng: 8h-11h Khu phố Phú Bình   

Chiều: 14h-16h Khu phố Phú Sơn   

26/4/2023 Sáng: 8h-11h Khu phố Phú Trung   

    

27/4/2023 Sáng: 7h30-10h30 Khu phố Sóc Du   

Chiều: 14h-16h30 Khu phố Bình An   

28/4/2023 Sáng: 7h30-10h30 Khu phố Bình Tân   

Chiều: 14h-16h30 Khu phố An Bình   
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7.3 Phường Hưng Chiến 
 

Ngày thực 

hiện 

Thời gian Địa điểm sàng lọc Ghi chú 

Trưởng nhóm: Trần Thị Thu Phúc-0833350607 

Cán bộ lao động: Mai Thùy Linh 

Cán bộ y tế: Bùi Thị Hải Hằng và Điểu Lê Thị Hiếu 

Giáo viên mầm non: Lê Thị Thu Hương và Đào Thị Hoàn 

Cán bộ nhập liệu: Tống Thanh Bình           

 

24/4/2023 Sáng: 8h-10h30 Trường MN Hoa Mai   

Chiều: 14h30-16h Trường MN Hoa Mai   

25/4/2023 Sáng: 8h-10h30 Trường MN Hoa Mai   

Chiều: 14h30-16h Trường MN Hoa Mai   

26/4/2023 Sáng: 8h-10h30 Trường MN Hoa Mai   

Chiều: 14h30-16h Trường MN Hoa Mai   

27/4/2023 Sáng: 8h-10h30 Trường MN Hoa Mai   

Chiều: 14h30-16h Trường MN Hoa Mai   

28/4/2023 Sáng: 8h-10h30 Khu phố Phú Tân   

Chiều: 14h30-16h Khu phố Bình Minh 2   

8/5/2023 Sáng: 8h-10h30 Khu phố Bình Tây   

Chiều: 14h30-16h Khu phố Hưng Phú   

9/5/2023 Sáng: 8h-10h30 Khu phố Hưng Thịnh   

Chiều: 14h30-16h Khu phố Phú Trung   

10/5/2023 Sáng: 8h-10h30 Khu phố Xa Cam 2   

Chiều: 14h30-16h Khu phố Xa Cam 1   

11/5/2023 Sáng: 8h-10h30 Ấp Sở Nhì  

Chiều: 14h30-16h Ấp Bình Minh 1  

12/5/2023 Sáng: 8h-10h30 Khu phố Đông Phất  
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7.4 Phường Phú Đức 

 

Ngày thực hiện Thời gian  Địa điểm sàng lọc Ghi chú 

Trưởng nhóm: Trương Tùng Lâm-0839493979 

Cán bộ Lao động: Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Tuyết Trinh 

Cán bộ Y tế: Thiệu Hoàng Đạt, Vũ Thị Én 

Giáo viên Mầm non: Đỗ Thị Phượng, Phạm Thị Thu Hiền, Giang Thị Ngọc Hường, 

Trần Thị Thu Thảo 

 

 
 

 

25/04/2023 
Sáng: 8h-10h Trường MN Hoa Hồng    

Chiều: 14h-16h Trường MN Hoa Hồng    

26/04/2023 
Sáng: 8h-10h Trường MN Hoa Hướng Dương    

Chiều: 14h-16h Trường MN Hoa Hướng Dương    

06/05/2023 
Sáng: 8h-10h Khu phố Phú Hòa 1    

Chiều: 14h-16h Khu phố Phú Hòa 1    

07/05/2023 
Sáng: 8h-10h Khu phố Phú Hòa 2    

Chiều: 14h-16h Khu phố Phú Hòa 2    

08/05/2023 
Sáng: 8h-10h Khu phố Phú Nghĩa    

Chiều: 14h-16h Khu phố Phú Nghĩa   

09/05/2023 
Sáng: 8h-10h Khu phố Phú Lộc   

Chiều: 14h-16h Khu phố Phú Lộc   

10/05/2023 
Sáng: 8h-10h Khu phố Phú Trọng   

Chiều: 14h-16h Khu phố Phú Trọng   

 

7.5 Xã Thanh Phú  

 

Ngày thực hiện Thời gian  Địa điểm sàng lọc Ghi chú 

Trưởng nhóm: Nguyễn Danh Bằng-0913129706 

Cán bộ Lao động: Từ Thị Hồng Vinh 

Cán bộ Y tế: Trình Thị Xuân, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Kiên Vũ 

Giáo viên Mầm non: Đinh Thị Ngọc Thành, Trần Thị Ngọc Ánh 

Cán bộ nhập liệu: Trịnh Hoàng Liên 

 
 

 

25-18/04/2023 
Sáng: 8h-11h Trường MN Thanh Phú    

Chiều: 14h- 17h Trường MN Thanh Phú    

04/05/2023 
Sáng: 8h-11h Nhóm trẻ Thiên Thần    
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05/05/2023 

Sáng: 8h-11h Nhóm trẻ Thiên Ân    

Chiều: 14h- 17h Nhóm trẻ Thiên Ân    

25-27/04/2023 

Sáng: 8h-11h 
 

   

Chiều: 14h- 17h A17, Sóc Bế, Thanh Thủy    

28/04-05/05/2023 

Sáng: 8h-11h Vườn Rau, Phú Long    

Chiều: 14h- 17h 
Sóc Bưng, Thanh Sơn, Thanh 

Xuân 
   

06/05/2023 

Sáng: 8h-11h Thanh Hà, Phú Lạc   
 

Chiều: 14h- 17h Phú Thành   
 

 

7.6 Xã Thanh Lương 

 

Ngày thực hiện Thời gian  Địa điểm sàng lọc Ghi chú 

Trưởng nhóm: Nguyễn Thị Lệ Thi 

Cán bộ Lao động: Nguyễn Thị Hương Sen 

Cán bộ Y tế: Trần Thị Khuyên 

Giáo viên Mầm non: Nguyễn Thị Thu Huyền 

 

 
 

 

25-27/04/2023 
Sáng: 8h-11h Trường MN Thanh Lương   

 

Chiều: 14h- 16h Trường MN Thanh Lương   
 

24/04/2023 
Sáng: 8h- 11h Trạm Y tế Thanh Lương 

  

Chiều: 14h- 16h Trạm Y tế Thanh Lương   
 

27/04/2023 
Sáng: 8h- 11h Hội trường ấp Thanh An   

 

Chiều: 14h- 16h Hội trường ấp Thanh An   
 

28/04/2023 
Sáng: 8h- 11h Hội trường ấp Thanh Bình   

 

Chiều: 14h- 16h Hội trường ấp Thanh Bình   
 

03/05/2023 
Sáng: 8h- 11h Hội trường ấp Phố Lố, Sóc Giống   

 

Chiều: 14h- 16h Hội trường ấp Phố Lố, Sóc Giống   
 

04/05/2023 
Sáng: 8h- 11h Hội trường ấp Thanh Thiện   

 

Chiều: 14h- 16h Hội trường ấp Thanh Thiện   
 

     

05/05/2023 
Sáng: 8h- 11h Hội trường ấp Thanh Tân   

Chiều: 14h- 16h Hội trường ấp Thanh Tân   

06/05/2023 Sáng: 8h- 11h Hội trường ấp Thanh Hải   
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Chiều: 14h- 16h Hội trường ấp Thanh Hải   

07/05/2023 
Sáng: 8h- 11h Hội trường ấp Thanh Thịnh   

Chiều: 14h- 16h Hội trường ấp Thanh Thịnh   

08/05/2023 
Sáng: 8h- 11h Hội trường ấp Thanh Hưng   

Chiều: 14h- 16h Hội trường ấp Thanh Hưng   

09/05/2023 
Sáng: 8h- 11h Hội trường ấp Thanh Tuấn   

Chiều: 14h- 16h Hội trường ấp Thanh Tuấn   

10/05/2023 
Sáng: 8h- 11h Hội trường ấp Thanh Trung   

Chiều: 14h- 16h Hội trường ấp Thanh Trung   

11/05/2023 
Sáng: 8h- 11h Hội trường ấp Thanh Kiểu   

Chiều: 14h- 16h Hội trường ấp Thanh Kiểu   

 

8. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ 

Bền vững (VietHealth). 

 9. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế 

triển khai tổ chức thực hiện. 

- Ủy ban Nhân dân thị xã bình Long: 

* Chỉ đạo Trạm y tế, Ủy ban nhân dân xã, trường Mầm non trên địa bàn hỗ 

trợ cho các cán bộ sàng lọc để tham gia triển khai theo kế hoạch. 

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, xin 

liên hệ Ông Bùi Ất Hợi – Cán bộ Phụ trách Văn phòng dự án, Văn phòng Bình 

Phước, Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, ĐT: 02713886622; 

DĐ: 0979395011, Email: hoi_bui@viethealth.org.vn  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CA tỉnh; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh; 

- UBND thị xã Bình Long; 

- TTYT thị xã Bình Long; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV 

 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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